
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH BẢO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND 
 

Vĩnh Bảo, ngày      tháng 01 năm 2024 

       
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp loại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn  

và công nhận các danh hiệu học tập năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

   Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

  Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại "Đơn vị học tập"; 

 Căn cứ Công văn số 790/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 04/6/2018 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Trung tâm học tập 

cộng đồng xã, phường, thị trấn; 

 Căn cứ Công văn số 1919/UBND-VX ngày 03/10/2016 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp 

xã; 

 Căn cứ Công văn số 3141/UBND-VX ngày 12/12/2016 của Uỷ ban nhân 

nhân thành phố Hải Phòng về việc Hướng dẫn đánh giá, công nhận Danh hiệu 

"Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" cấp thôn, tổ dân 

phố và "Đơn vị học tập" ở cơ quan (trường học, đơn vị, doanh nghiệp...); 

 Căn cứ Công văn số 6797/UBND-VX ngày 29/10/2020 của Uỷ ban nhân 

nhân thành phố Hải Phòng về việc Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại 

"Đơn vị học tập"; 

  Thực hiện Kế hoạch số 2103/KH-BCĐXD XHHT ngày 06/10/2021 của 

Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội 

học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo; 

      Căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại Trung tâm HTCĐ cấp xã và 

đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập năm 2023 của đoàn kiểm tra; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Xếp loại 30 Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn và công nhận 

danh hiệu học tập cho các đơn vị trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo năm 2023 (có danh 

sách kèm theo). 



  Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Trưởng các phòng, 

ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

Nơi nhận:             
- Như Điều 2;     

- UBND TP (để b/c); 

- Sở GD&ĐT TP; 

- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện; 

- BCĐ XD XHHT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Lân 

                                                                 

                                                                                  
        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Xếp loại trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn  

và công nhận danh hiệu học tập năm 2023  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /01/2024 của UBND huyện) 

 1. Xếp loại trung tâm học tập cộng đồng cấp xã  

TT Xã/thị trấn Trung tâm học tập cộng đồng 

Tổng điểm Xếp loại 

1  Thị trấn Vĩnh Bảo 91 Tốt 

2  Xã An Hoà 90 Tốt 

3  Xã Cao Minh 85 Tốt 

4  Xã Cổ Am 95 Tốt 

5  Xã Cộng Hiền 90 Tốt 

6  Xã Đồng Minh 92 Tốt 

7  Xã Dũng Tiến 81 Khá 

8  Xã Giang Biên 85 Tốt 

9  Xã Hiệp Hoà 85 Tốt 

10  Xã Hoà Bình 93 Tốt 

11  Xã Hưng Nhân 95 Tốt 

12  Xã Hùng Tiến 95 Tốt 

13  Xã Liên Am 91 Tốt 

14  Xã Lý Học 90 Tốt 

15  Xã Nhân Hoà 86 Tốt 

16  Xã Tam Cường 85 Khá 

17  Xã Tam Đa 90,5 Tốt 

18  Xã Tân Hưng 90 Tốt 

19  Xã Tân Liên 95 Tốt 

20  Xã Thắng Thuỷ 90 Tốt 

21  Xã Thanh Lương 90 Tốt 

22  Xã Tiền Phong 96 Tốt 

23  Xã Trấn Dương 95 Tốt 

24  Xã Trung Lập 85 Khá 

25  Xã Việt Tiến 95 Tốt 

26  Xã Vĩnh An 90 Tốt 

27  Xã Vĩnh Long 95 Tốt 

28  Xã Vĩnh Phong 90 Tốt 

29  Xã Vinh Quang 86 Tốt 

30  Xã Vĩnh Tiến 88 Tốt 

 

 



 

 2. Công nhận "Đơn vị học tập" 

 
TT Đơn vị Tổng 

điểm 
Xếp 

loại 

TT Đơn vị Tổng 

điểm 
Xếp 

loại 

1 MN An Hoà 91 Tốt 40 Tiểu học Hùng Tiến 95 Tốt 

2 MN Cao Minh 96,5 Tốt 41 Tiểu học Liên Am 95,5 Tốt 

3 MN Cổ Am 93 Tốt 42 Tiểu học Nhân Hoà 95 Tốt 

4 MN Cộng Hiền 94 Tốt 43 Tiểu học Tam Cường 91 Tốt 

5 MN Đồng Minh 91 Tốt 44 Tiểu học Tam Đa 97,5 Tốt 

6 MN Dũng Tiến 90 Tốt 45 Tiểu học Tân Hưng 90 Tốt 

7 MN Giang Biên 90 Tốt 46 Tiểu học Tân Liên 95 Tốt 

8 MN Hiệp Hoà 98 Tốt 47 Tiểu học Trấn Dương 80 Khá 

9 MN Hoà Bình 99 Tốt 48 Tiểu học Thanh Lương 90 Tốt 

10 MN Hưng Nhân 96 Tốt 49 Tiểu học Thị Trấn 95 Tốt 

11 MN Hùng Tiến 95 Tốt  50 Tiểu học Trung Lập 96 Tốt 

12 MN Liên Am 98 Tốt 51 Tiểu học Việt Tiến 95 Tốt 

13 MN Lý Học 89 Tốt 52 Tiểu học Vĩnh An 88 Tốt 

14 MN Nhân Hoà 93 Tốt 53 Tiểu học Vĩnh Long-Thắng Thủy 100 Tốt 

15 MN Tam Cường 96 Tốt 54 Tiểu học Vĩnh Phong-Tiền Phong 85 Tốt 

16 MN Tam Đa 97 Tốt 55 Tiểu học Vinh Quang 95 Tốt 

17 MN Tân Hưng 90 Tốt 56 Tiểu học Vĩnh Tiến-Cổ Am 92 Tốt 

18 MN Tân Liên 93 Tốt 57 THCS An Hoà 90 Tốt 

19 MN Thắng Thuỷ 93 Tốt 58 THCS Cao Minh 90 Tốt 

20 MN Thanh Lương 90 Tốt 59 THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến 88 Tốt 

21 MN Thị Trấn 96 Tốt 60 THCS Cộng Hiền 95 Tốt 

22 MN Tiền Phong 93,5 Tốt 61 THCS Đồng Minh 92 Tốt 

23 MN Trấn Dương 94 Tốt 62 THCS Dũng Tiến 89 Tốt 

24 MN Trung Lập 100 Tốt 63 THCS Giang Biên 94 Tốt 

25 MN Việt Tiến 95 Tốt 64 THCS Hiệp Hoà-HùngTiến 98 Tốt 

26 MN Vĩnh An 88 Tốt 65 THCS Hoà Bình 99 Tốt 

27 MN Vĩnh Long 97 Tốt 66 TH&THCS Hưng Nhân 97,5 Tốt 

28 MN Vĩnh Phong 85 Tốt 67 THCS Lý Học- Liên Am 97 Tốt 

29 MN Vinh Quang 96 Tốt 68 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 86 Tốt 

30 MN Vĩnh Tiến 94 Tốt 69 THCS Nhân Hoà-Tam Đa 94 Tốt 

31 Tiểu học An Hoà 90 Tốt 70 THCS Tam Cường 91 Tốt 

32 Tiểu học Cao Minh 88 Tốt 71 THCS Tân Hưng-Thị Trấn 90 Tốt 

33 Tiểu học Lý Học 94 Tốt 72 THCS Thắng Thuỷ-Vĩnh Long 98 Tốt 

34 Tiểu học Cộng Hiền 90 Tốt 73 THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 93,5 Tốt 

35 Tiểu học Đồng Minh 92 Tốt 74 THCS Trấn Dương 88 Tốt 

36 Tiểu học Dũng Tiến 88 Tốt 75 THCS Trung Lập 92 Tốt 

37 Tiểu học Giang Biên 91 Tốt 76 THCS Việt Tiến 96,5 Tốt 

38 Tiểu học Hiệp Hoà 98 Tốt 77 THCS Vĩnh An-Tân Liên 88 Tốt 

39 Tiểu học Hoà Bình 99 Tốt 78 THCS Vinh Quang-Thanh Lương 93 Tốt 
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